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	UỶ BAN NHÂN DÂN

  TỈNH BẮC NINH

Số:  1396/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày  08 tháng  11  năm  2024


QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức các Cụm, Khối thi đua 

của tỉnh năm 2024


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng 15 ngày 15 tháng 6 tháng 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2024 của Bộ Nội vụ Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Hướng dẫn số 5973/HD-BNV ngày 24 tháng 9 năm 2024 của Bộ Nội vụ về tổ chức cụm, khối thi đua của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, Cờ thi đua, Bằng khen của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 348 /TTr-SNV ngày 05/11/2024.      

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức các Cụm, Khối thi đua của tỉnh năm 2024. Cụ thể như sau:


Tại “Điều 1. Thành lập 19 cụm, khối thi đua và phân công Trưởng các cụm, khối thi đua, các đơn vị được giao tổ chức phong trào thi đua thuộc các cụm, khối thi đua năm 2024. (Có danh sách kèm theo)”

Nay sửa đổi thành “Điều 1. Thành lập 13 cụm, khối thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc UBND tỉnh và 114 cụm, khối thi đua của phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phân công Trưởng các cụm, khối thi đua năm 2024. (Có danh sách kèm theo)”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TĐKT Trung ương (để b/c);
- TT Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy;  

- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thành viên HĐTĐKT tỉnh;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ; 

- VPUBND tỉnh: LĐVP; CVNC;

- Lưu: VT, NC.
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Vương Quốc Tuấn


DANH SÁCH

Các Cụm, Khối thi đua năm 2024
(Kèm theo Quyết định số   1396/QĐ-UBND ngày  08  tháng  11  năm 2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)
A. CỤM, KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG

I. Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1. Thành phố Bắc Ninh

2. Thành phố Từ Sơn

3. Huyện Gia Bình

4. Huyện Lương Tài

5. Thị xã Quế Võ

6. Thị xã Thuận Thành

7. Huyện Tiên Du

8. Huyện Yên Phong
Cụm trưởng: UBND thị xã Quế Võ.

II. Khối các Ban và cơ quan của Đảng

1.
Văn phòng Tỉnh uỷ

2.
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

3.
Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

4.
Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

5.
Ban Dân vận Tỉnh uỷ

6.
Ban Nội chính Tỉnh uỷ

7.
Đảng uỷ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

8.
Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

9.
Báo Bắc Ninh

10.
 Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Bắc Ninh
Trưởng khối: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

III. Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

1.
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

2.
Liên đoàn Lao động tỉnh

3.
Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh


4.
Hội Nông dân tỉnh

5.
Hội Cựu chiến binh tỉnh

6.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh
Trưởng khối: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

IV. Khối các Sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về văn hoá, xã hội
1. Sở Giáo dục và Đào tạo

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
5. Sở Y tế

6. Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh

7. Bảo hiểm xã hội tỉnh

8. Trung tâm Hành chính công tỉnh

Trưởng khối: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

V. Khối các Sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật
1.
Sở Công thương

2.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3.
Sở Giao thông - Vận tải

4.
Sở Thông tin và Truyền thông

5.
Sở Tài nguyên và Môi trường

6.
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

7.
Ban quản lý các Khu công nghiệp

8.
Liên minh hợp tác xã tỉnh

9.
Quỹ Phát triển đất

10.
Sở Xây dựng

11.
Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh

12.
Ban Quản lý khu vực Phát triển Đô thị Bắc Ninh

Trưởng khối: Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh.

VI. Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp
1.
Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

2.
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

3.
Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh

4.
Cục Quản lý thị trường tỉnh

5.
Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh

6.
Sở Kế hoạch và Đầu tư

7.
Sở Tài chính

8.
Sở Khoa học và Công nghệ 

9.
Cục Thuế tỉnh

10.
Cục Thống kê tỉnh

11.
Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh

Trưởng khối: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

VII. Khối các cơ quan Nội chính

1.
Công an tỉnh

2.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

3.
Thanh tra tỉnh

4.
Sở Tư pháp


5.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

6.
Toà án nhân dân tỉnh

7.
Sở Nội vụ

8.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Trưởng khối: Toà án nhân dân tỉnh.

VIII. Khối các trường Đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn tỉnh
1. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

2. Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân

3. Trường Đại học Công nghệ Đông Á

4. Học viện Ngân hàng  -  Phân viện Bắc Ninh

5. Trường Cao đẳng Thống kê.

6. Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

7. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật và Thuỷ sản

8. Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

9. Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà

10. Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Cơ sở 2

11. Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

12. Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội

13. Trường Cao đẳng Y - Dược Cộng đồng

14. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh

15. Trường Đại học Kinh Bắc

16. Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Công nghệ Việt Nhật

17.  Trường Trung cấp Tuệ Tĩnh

18. Trường Trung cấp Công nghệ Trung ương

19.  Trường Cao Đẳng Y tế Bắc Ninh

20.  Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Á Châu

21. Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Công thương CCI

22. Trường Trung cấp Văn hoá - Nghệ thuật và Du lịch

23.  Trường Trung cấp Future Việt Nam

24. Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật và Thủ công Mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành

Trưởng khối: Trường Đại học Kinh Bắc.

IX. Khối các doanh nghiệp Nhà nước địa phương, doanh nghiệp cổ phần có vốn đầu tư của Nhà nước.

1.
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

2.
Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh

3.
Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Đuống

4.
Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Nam Đuống

5.
Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh

6.
Công ty Cổ phần đường bộ Bắc Ninh


7. Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh

8. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng giao thông Bắc Ninh

9.
 Công ty Cổ phần thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh

10.
 Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Trưởng khối: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh.

X. Khối các doanh nghiệp của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 

1.
Công ty Điện lực Bắc Ninh

2.
Viễn thông Bắc Ninh

3.
Công ty Bảo Việt Bắc Ninh

4.
Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu

5.
Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Bắc Sơn

6.
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Ninh

7.
Viettel Bắc Ninh - Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội

8.
Công ty Cổ phần LILAMA69-1

9.
Bưu điện tỉnh

10.
Chi nhánh Bưu Chính Viettel Bắc Ninh - Tổng công ty Cổ phần Bưu Chính Viettel

11.
Công ty Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4

12.
Trung tâm Kinh doanh VNPT-Bắc Ninh

13.
Chi nhánh Công trình Viettel Bắc Ninh - Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Trưởng khối: Công ty Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4.
  XI. Khối các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

1.
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

2.
Hội Nhà báo tỉnh

3.
Hội Luật gia tỉnh

4.
Đoàn Luật sư tỉnh

5.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh

6.
Hội Khuyến học tỉnh

7.
Hội Người mù tỉnh

8.
Hội Đông y tỉnh

9.
Hội Nông nghiệp và PTNT tỉnh

10.Hội Người cao tuổi tỉnh

11.Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh

12.
Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh

13.
Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh

14.
Hội Sinh vật cảnh tỉnh


15.
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

16.
Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh

17. Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh

18. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

19. Hội Cựu Giáo chức tỉnh

20. Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh

21. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh

22.
Hội Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh

23. Hội Nghề cá tỉnh

24.
Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh
Trưởng khối: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
XII. Khối Ngân hàng

1. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh

2. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh

3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Ninh II

4. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh

5. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Từ Sơn

6. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Kinh Bắc

7. Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh

8. Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Tiên Sơn

9. Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh KCN Tiên Sơn

10. Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh KCN Quế Võ

11. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Bắc Ninh

12. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh Bắc Ninh

13. Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh

14. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Bắc Ninh

15. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Chi nhánh Bắc Ninh

16. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Chi nhánh Kinh Bắc

17. Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Bắc Ninh

18. Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam, Chi nhánh Bắc Ninh

19. Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Chi nhánh Bắc Ninh

20. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Kinh Bắc

21. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Bắc Ninh


22. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Chi nhánh Bắc Ninh

23. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Bắc Ninh 

24. Ngân hàng TMCP Quốc Dân Chi nhánh Bắc Ninh

25. Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Bắc Ninh

26. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Bắc Ninh

27. Ngân hàng TMCP Bưu Điện - Liên Việt Chi nhánh Bắc Ninh

28. Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Chi nhánh Bắc Ninh

29. Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Bắc Ninh

30. Ngân hàng TMCP Đại Chúng Chi nhánh Bắc Ninh

31. Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM Chi nhánh Bắc Ninh

32. Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Bắc Ninh

33. Ngân hàng TMCP Việt Á Chi nhánh Bắc Ninh

34. Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh

35. Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Bắc Ninh

36. Ngân hàng TMCP Bảo Việt Chi nhánh Bắc Ninh

37. Ngân hàng TMCP Bản Việt, Chi nhánh Bắc Ninh

38. Ngân hàng TMCP Tiên Phong Chi nhánh Bắc Ninh

39. Ngân hàng TMCP Bắc Á Chi nhánh Bắc Ninh

40.Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Chi nhánh Quế Võ

Trưởng khối: Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.
XIII. Khối Quỹ tín dụng nhân dân

1. Quỹ tín dụng nhân dân Quang Trung

2. Quỹ tín dụng nhân dân Nghĩa Đạo

3. Quỹ tín dụng nhân dân An Bình

4. Quỹ tín dụng nhân dân Hiên Vân

5. Quỹ tín dụng nhân dân Song Hồ

6. Quỹ tín dụng nhân dân Tương Giang

7. Quỹ tín dụng nhân dân Tân Lãng

8. Quỹ tín dụng nhân dân Đình Bảng

9. Quỹ tín dụng nhân dân Mão Điền

10. Quỹ tín dụng nhân dân Võ Cường

11. Quỹ tín dụng nhân dân Đại Phúc

12. Quỹ tín dụng nhân dân Châu Khê

13. Quỹ tín dụng nhân dân Nội Duệ

14. Quỹ tín dụng nhân dân Ngũ Thái

15. Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Lim

16. Quỹ tín dụng nhân dân Hồ Hoài Thượng

17. Quỹ tín dụng nhân dân Đồng Nguyên

18. Quỹ tín dụng nhân dân Tam Đa

19. Quỹ tín dụng nhân dân Gia Đông

20. Quỹ tín dụng nhân dân Đình Tổ

21. Quỹ tín dụng nhân dân Hà Mãn

22. Quỹ tín dụng nhân dân Vạn An

23. Quỹ tín dụng nhân dân Đại Bái

24. Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Khương

25. Quỹ tín dụng nhân dân Phố Mới

26. Quỹ tín dụng nhân dân Trang Hạ
Trưởng khối: Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.

B. CỤM, KHỐI THI ĐUA CÁC PHÒNG, BAN, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG
I. CỤM, KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC THÀNH PHỐ BẮC NINH

1.  Khối các Ban xây dựng Đảng 

1.1. Văn phòng Thành uỷ

1.2. Ban Tuyên giáo Thành uỷ

1.3. Ban Tổ chức Thành uỷ 

1.4. Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ

1.5. Ban Dân vận Thành uỷ

1.6. Trung tâm Chính trị thành phố

Trưởng khối: Ban Tổ chức thành ủy.

2. Khối Đoàn thể, Hội và các tổ chức chính trị xã hội  

2.1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố 

2.2. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

2.3. Hội Nông dân thành phố

2.4. Liên đoàn Lao động thành phố 

2.5. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố

2.6. Hội Cựu Chiến binh thành phố

Trưởng khối: Hội Cựu chiến binh thành phố.

3. Khối Nội chính thành phố
3.1. Văn phòng HĐND - UBND thành phố

3.2. Công an thành phố

3.3. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 

3.4. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

3.5. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

3.6. Toà án nhân dân thành phố 

3.7. Thanh tra thành phố 

3.8. Phòng Nội vụ thành phố 

3.9. Phòng Tư pháp thành phố 

3.10. Trung tâm Hành chính công thành phố 

Trưởng khối: Tòa án nhân dân thành phố.

4. Khối Kinh tế - Đô thị 

4.1. Phòng Kinh tế thành phố

4.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố

4.3. Phòng Quản lý đô thị thành phố

4.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 

4.5. Chi cục Thuế thành phố

4.6. Chi cục Thống kê thành phố

4.7. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố

4.8. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố
4.9. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố

4.10. Ban Quản lý dự án và xây dựng thành phố
4.11. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố
4.12. Ban Quản lý chợ Nhớn

Trưởng khối: Ban Quản lý dự án và xây dựng thành phố.
5. Khối Văn xã và các tổ chức xã hội
5.1. Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố

5.2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố

5.3. Phòng Y tế thành phố

5.4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố

5.5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố
5.6. Trung tâm Y tế thành phố 
5.7. Hội Chữ thập đỏ thành phố
5.8. Hội Người cao tuổi thành phố
5.9. Hội Người mù thành phố
5.10. Đội Thanh tra - Quản lý An toàn thực phẩm thành phố

 Trưởng khối: Trung tâm Y tế thành phố.

6. Cụm các phường  

6.1. Phường Ninh Xá

6.2. Phường Vũ Ninh

6.3. Phường Đáp Cầu 

6.4. Phường Thị Cầu

6.5. Phường Suối Hoa 

6.6. Phường Tiền An 

6.7. Phường Vân Dương

6.8. Phường Đại Phúc

6.9. Phường Kinh Bắc

6.10. Phường Vệ An  

6.11. Phường Vạn An

6.12. Phường Võ Cường 

6.13. Phường Hạp Lĩnh 

6.14. Phường Khắc Niệm  

6.15. Phường Nam Sơn                                                

6.16. Phường Hoà Long 

6.17. Phường Khúc Xuyên 

6.18. Phường Kim Chân

6.19. Phường Phong Khê

Trưởng cụm: Phường Thị Cầu.
7. Khối các trường Mầm non (công lập) 
7.1. Trường Mầm non Hoa Mai

7.2. Trường Mầm non Hoa Sen

7.3. Trường Mầm non Vũ Ninh

7.4. Trường Mầm non Việt Đan

7.5. Trường Mầm non Hoa Sữa

7.6. Trường Mầm non Ninh Xá

7.7. Trường Mầm non Hoa Hồng

7.8. Trường Mầm non Kinh Bắc

7.9. Trường Mầm non Võ Cường 1

7.10. Trường Mầm non Võ Cường 2

7.11. Trường Mầm non Đại Phúc

7.12. Trường Mầm non Hoà Long

7.13. Trường Mầm non Phong Khê

7.14. Trường Mầm non Vạn An

7.15. Trường Mầm non Khúc Xuyên

7.16. Trường Mầm non Kim Chân

7.17. Trường Mầm non Vân Dương

7.18. Trường Mầm non Nam Sơn

7.19. Trường Mầm non Khắc Niệm 

7.20. Trường Mầm non Hạp Lĩnh

7.21. Trường Mầm non Suối Hoa

Trưởng khối: Trường Mầm non Suối Hoa.
8. Khối các trường Tiểu học (công lập) 

8.1. Trường Tiểu học Vũ Ninh 2

8.2. Trường Tiểu học Suối Hoa

8.3. Trường Tiểu học Tiền An

8.4. Trường Tiểu học Ninh Xá

8.5. Trường Tiểu học Vệ An

8.6. Trường Tiểu học Kinh Bắc

8.7. Trường Tiểu học Võ Cường 1

8.8. Trường Tiểu học Võ Cường 2

8.9. Trường Tiểu học Võ Cường 3

8.10. Trường Tiểu học Đại Phúc

8.11. Trường Tiểu học Hoà Long

8.12. Trường Tiểu học Phong Khê

8.13. Trường Tiểu học Vạn An

8.14. Trường Tiểu học Khúc Xuyên

8.15. Trường Tiểu học Kim Chân

8.16. Trường Tiểu học Vân Dương

8.17. Trường Tiểu học Nam Sơn 1

8.18. Trường Tiểu học Nam Sơn 2

8.19. Trường Tiểu học Khắc Niệm

8.20. Trường Tiểu học Hạp Lĩnh

Trưởng khối: Trường Tiểu học Khúc Xuyên.
9. Khối các trường THCS (công lập)

9.1. Trường THCS Đáp Cầu

9.2. Trường THCS Thị Cầu

9.3. Trường THCS Vũ Ninh

9.4. Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo

9.5. Trường THCS Tiền An

9.6. Trường THCS Ninh Xá

9.7. Trường THCS Vệ An

9.8. Trường TH&THCS Hoàng Hoa Thám
9.9. Trường THCS Kinh Bắc

9.10. Trường THCS Võ Cường

9.11. Trường THCS Đại Phúc

9.12. Trường THCS Hoà Long

9.13. Trường THCS Phong Khê

9.14. Trường THCS Vạn An

9.15. Trường THCS Khúc Xuyên

9.16. Trường TH&THCS Trần Quốc Toản

9.17. Trường THCS Kim Chân

9.18. Trường THCS Vân Dương

9.19. Trường THCS Nam Sơn

9.20. Trường THCS Khắc Niệm

9.21. Trường THCS Hạp Lĩnh

9.22. Trường THCS Suối Hoa

Trưởng khối: Trường THCS Kim Chân.
10. Khối các trường Mầm non (ngoài công lập)

10.1. Trường Mầm non Hoa Quỳnh

10.2. Trường Mầm non tư thục Hà Thành

10.3. Trường Mầm non Sao Mai

10.4. Trường Mầm non Ánh Dương

10.5. Trường Mầm non Phương Nga

6. Trường Mầm non Quốc tế Vàng Anh

7. Trường Mầm non tư thục Winston

8. Trường Mầm non Him Lam

9. Trường Mầm non Công ty May

10. Trường Mầm non KBIS

11. Trường Mầm non Phương Anh

Trưởng khối: Trường Mầm non Him Lam.
II. CỤM, KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC THÀNH PHỐ TỪ SƠN
1. Khối các Ban và cơ quan của Đảng

1.1. Văn phòng Thành ủy

1.2. Ban Tổ chức Thành ủy

1.3. Ban Tuyên giáo Thành ủy

1.4. Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy

1.5. Ban Dân vận Thành ủy

1.6. Trung tâm Chính trị thành phố

Trưởng khối: Văn phòng Thành ủy.
2. Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị xã hội thành phố

2.1. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố

2.2. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

2.3. Hội Nông dân thành phố

2.4. Hội Cựu chiến binh thành phố

2.5. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố

Trưởng khối: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố.
3. Khối Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố

3.1. Phòng Nội vụ thành phố

3.2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố

3.3. Phòng Văn hoá và thông tin thành phố

3.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố

3.5. Phòng Tư pháp thành phố

3.6. Phòng Kinh tế thành phố

3.7. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố

3.8. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố

3.9. Phòng Y tế thành phố

3.10. Phòng Quản lý đô thị thành phố

3.11. Thanh tra thành phố

3.12. Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Trưởng khối: Phòng Kinh tế thành phố.
4. Khối Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố

4.1. Ban Quản lý các dự án xây dựng thành phố

4.2. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố

4.3. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố

4.4. Trung tâm Văn hoá thể thao thành phố

4.5. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố

4.6. Đài Phát thanh thành phố

4.7. Ban Quản lý chợ Giầu

4.8. Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố

Trưởng khối: Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố.
5. Cụm các phường

5.1. Phường Đông Ngàn

5.2. Phường Đồng Nguyên

5.3. Phường Tân Hồng

5.4. Phường Đồng Kỵ

5.5. Phường Phù Khê

5.6. Phường Hương Mạc

5.7. Phường Châu Khê

5.8. Phường Trang Hạ

5.9. Phường Đình Bảng

5.10. Phường Phù Chẩn

5.11. Phường Tam Sơn

5.12. Phường Tương Giang

Trưởng cụm: Phường Phù Khê.
6. Khối Tổ chức Hội quần chúng thành phố

6.1. Hội Khuyến học thành phố

6.2. Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh thành phố

6.3. Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố

6.4. Hội Người cao tuổi thành phố 
6.5. Hội Chữ Thập đỏ thành phố

6.6. Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố

6.7. Hội Sinh vật cảnh thành phố

6.8. Hội Cựu giáo chức thành phố

6.9. Hội Người mù thành phố

6.10. Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố

6.11. Hội Đông y thành phố

6.12. Hội Cựu Công an nhân dân thành phố
Trưởng khối: Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh 
thành phố.
7. Khối các trường Mầm non

7.1. Trường Mầm non Châu Khê

7.2. Trường Mầm non Đình Bảng 1

7.3. Trường Mầm non Đình Bảng 2

7.4. Trường Mầm non Đồng Kỵ 1

7.5. Trường Mầm non Đông Ngàn 1

7.6. Trường Mầm non Đông Ngàn 2

7.7. Trường Mầm non Đồng Nguyên 1

7.8. Trường Mầm non Đồng Nguyên 2

7.9. Trường Mầm non Hương Mạc 1

7.10. Trường Mầm non Hương Mạc 2

7.11. Trường Mầm non Lý Khánh Văn

7.12. Trường Mầm non Phù Chẩn

7.13. Trường Mầm non Phù Khê

7.14. Trường Mầm non Tam Sơn 1

7.15. Trường Mầm non Tam Sơn 2

7.16. Trường Mầm non Tân Hồng 1

7.17. Trường Mầm non Tân Hồng 2

7.18. Trường Mầm non Trang Hạ

7.19. Trường Mầm non Tương Giang 1

7.20. Trường Mầm non Tương Giang 2

7.21. Trường Mầm non Đồng Kỵ 2

Trưởng khối: Trường Mầm non Đồng Nguyên 2.
8. Khối các trường Tiểu học
8.1. Trường Tiểu học Châu Khê 1

8.2. Trường Tiểu học Châu Khê 2

8.3. Trường Tiểu học Đình Bảng 1

8.4. Trường Tiểu học Đình Bảng 2

8.5. Trường Tiểu học Đồng Kỵ 1

8.6. Trường Tiểu học Đồng Kỵ 2

8.7. Trường Tiểu học Đông Ngàn

8.8. Trường Tiểu học Đồng Nguyên 1

8.9. Trường Tiểu học Đồng Nguyên 2

8.10. Trường Tiểu học Hương Mạc 1

8.11. Trường Tiểu học Hương Mạc 2

8.12. Trường Tiểu học Phù Chẩn

8.13. Trường Tiểu học Phù Khê

8.14. Trường Tiểu học Tam Sơn 1

8.15. Trường Tiểu học Tam Sơn 2

8.16. Trường Tiểu học Tân Hồng

8.17. Trường Tiểu học Trang Hạ

8.18. Trường Tiểu học Tương Giang
Trưởng khối: Trường Tiểu học Tương Giang.
9. Khối các trường THCS
9.1. Trường THCS Châu Khê

9.2. Trường THCS Đình Bảng

9.3. Trường THCS Đồng Kỵ

9.4. Trường THCS Đông Ngàn

9.5. Trường THCS Đồng Nguyên

9.6. Trường THCS Hương Mạc 1

9.7. Trường THCS Hương Mạc 2

9.8. Trường THCS Nguyễn Văn Cừ

9.9. Trường THCS Phù Chẩn

9.10. Trường THCS Tam Sơn

9.11. Trường THCS Tân Hồng

9.12. Trường THCS Trang Hạ

9.13. Trường THCS Từ Sơn

9.14. Trường THCS Tương Giang

Trưởng khối: Trường THCS Tương Giang.
III. CỤM, KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC THỊ XÃ QUẾ VÕ
1. Khối các Ban và cơ quan của Đảng

1.1. Văn phòng Thị uỷ

1.2. Ban Tổ chức Thị uỷ

1.3. Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ
1.4. Ban Tuyên giáo Thị uỷ
1.5. Ban Dân vận Thị ủy

1.6. Trung tâm Chính trị thị xã

Trưởng khối: Văn phòng Thị uỷ.

2. Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

2.1. Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thị xã

2.2. Liên đoàn Lao động thị xã 

2.3. Hội Nông dân thị xã
2.4. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã
2.5. Hội Cựu chiến binh thị xã

2.6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã

2.7. Hội Người mù thị xã
2.8. Hội Chữ thập đỏ thị xã
2.9. Hội Cựu thanh niên xung phong thị xã
2.10. Hội Đông y thị xã
Trưởng khối: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã.
3. Khối Nội chính và kinh tế
3.1. Văn phòng HĐND và UBND thị xã

3.2. Phòng Tư pháp thị xã
3.3. Phòng Tài chính và Kế hoạch thị xã

3.4. Phòng Kinh tế thị xã
  3.5. Phòng Quản lý đô thị thị xã
  3.6. Phòng Nội vụ thị xã
  3.7. Thanh tra thị xã 
  3.8. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã 
Trưởng khối: Phòng Kinh tế thị xã.
4. Khối Văn xã và các đơn vị sự nghiệp

4.1. Phòng Y tế thị xã
4.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã

4.3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã
4.4. Ban Quản lý các Dự án xây dựng thị xã

4.5. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã
4.6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã

4.7. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã

Trưởng khối: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã.
5. Cụm các xã, phường số 1

5.1. Phường Phượng Mao

5.2. Phường Phương Liễu

5.3. Xã Yên Giả

5.4. Xã Mộ Đạo

5.5. Xã Hán Quảng

5.6. Phường Phố Mới

5.7. Xã Chi Lăng

5.8. Xã Việt Thống

5.9. Phường Đại Xuân

5.10. Phường Nhân Hoà

5.11. Phường Bằng An

Trưởng cụm: Xã Yên Giả.

6. Cụm các xã, phường số 2

6.1. Phường Việt Hùng

6.2. Phường Quế Tân

6.3. Phường Bồng Lai

6.4. Phường Cách Bi

6.5. Xã Đào Viên

      6.6. Xã Ngọc Xá

      6.7. Phường Phù Lương

      6.8. Xã Phù Lãng

      6.9. Xã Châu Phong

      6.10. Xã Đức Long

Trưởng cụm: Phường Bồng Lai.
7. Khối các trường Mầm non
7.1 Trường Mầm non Bằng An                      

7.2. Trường Mầm non Bồng Lai                      

7.3. Trường Mầm non Cách Bi                        

7.4. Trường Mầm non Châu Phong                 
7.5. Trường Mầm non Chi Lăng                      
7.6. Trường Mầm non Đại Xuân                      
7.7. Trường Mầm non Đào Viên                      
7.8. Trường Mầm non Đức Long                     
7.9. Trường Mầm non Hán Quảng                   
7.10. Trường Mầm non Mộ Đạo                      
7.11. Trường Mầm non Ngọc Xá
7.12. Trường Mầm non Nhân Hòa
7.13. Trường Mầm non Phù Lãng

7.14. Trường Mầm non Phù Lương
7.15. Trường Mầm non Phương Liễu
7.16. Trường Mầm non Phượng Mao
7.17. Trường Mầm non Quế Tân
7.18. Trường Mầm non Phố Mới
7.19. Trường Mầm non Việt Hùng
7.20. Trường Mầm non Việt Thống
7.21. Trường Mầm non Yên Giả
Trưởng khối: Trường Mầm non Phương Liễu.
8. Khối các trường Tiểu học 

8.1.Trường Tiểu học Bằng An

8.2.Trường Tiểu học Bồng Lai                      

8.3.Trường Tiểu học Cách Bi                        

8.4.Trường Tiểu học Châu Phong                     

8.5.Trường Tiểu học Chi Lăng                          

8.6.Trường Tiểu học Đại Xuân                         

8.7.Trường Tiểu học Đào Viên                          

8.8. Trường Tiểu học Đức Long                         

8.9.Trường Tiểu học Hán Quảng                       

8.10.Trường Tiểu học Mộ Đạo                            

8.11.Trường Tiểu học Ngọc Xá

8.12.Trường Tiểu học Nhân Hòa

8.13.Trường Tiểu học Phù Lãng

8.14.Trường Tiểu học Phù Lương

8.15.Trường Tiểu học Phương Liễu

8.16.Trường Tiểu học Phượng Mao

8.17.Trường Tiểu học Quế Tân

8.18.Trường Tiểu học Phố Mới

8.19.Trường Tiểu học Việt Hùng 1

8.20.Trường Tiểu học Việt Hùng 2

8.21.Trường Tiểu học Việt Thống

8.22.Trường Tiểu học Yên Giả
Trưởng khối: Trường Tiểu học Nhân Hoà.
9. Khối các trường Trung học cơ sở 

9.1.Trường THCS Bằng An

9.2.Trường THCS Bồng Lai                      

9.3.Trường THCS Cách Bi                        

9.4.Trường THCS Châu Phong                     

9.5.Trường THCS Chi Lăng                          

9.6.Trường THCS Đại Xuân                         

9.7.Trường THCS Đào Viên                          

9.8. Trường THCS Đức Long                         

9.9.Trường THCS Hán Quảng                       

9.10.Trường THCS Mộ Đạo                            

9.11.Trường THCS Ngọc Xá

9.12.Trường THCS Nguyễn Cao

9.13.Trường THCS Nhân Hòa

9.14.Trường THCS Phù Lãng

9.15.Trường THCS Phù Lương

9.16.Trường THCS Phương Liễu

9.17.Trường THCS Phượng Mao

9.18.Trường THCS Quế Tân

9.19.Trường THCS Phố Mới

9.20.Trường THCS Việt Hùng 

9.21.Trường THCS Việt Thống

9.22.Trường THCS Yên Giả
Trưởng khối: Trường THCS Đức Long.
IV. CỤM, KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC THỊ XÃ THUẬN THÀNH

1.  Khối các Ban xây dựng Đảng
1.1. Văn phòng Thị uỷ
1.2. Ban Tuyên giáo Thị uỷ
1.3. Ban Tổ chức Thị uỷ

1.4. Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ
1.5. Ban Dân vận Thị uỷ
1.6. Trung tâm Chính trị thị xã

Trưởng khối: Văn phòng Thị ủy.

2. Khối Đoàn thể, Hội và các tổ chức chính trị xã hội 

2.1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã
2.2. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã
2.3. Hội Nông dân thị xã
2.4. Liên đoàn Lao động thị xã
2.5. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã
2.6. Hội Cựu Chiến binh thị xã
Trưởng khối: Hội Nông dân thị xã.

3. Khối Nội chính thị xã
3.1. Văn phòng HĐND - UBND thị xã

3.2. Công an thị xã

3.3. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã

3.4. Viện Kiểm sát nhân dân thị xã

3.5. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã

3.6. Toà án nhân dân thị xã

3.7. Thanh tra thị xã

3.8. Phòng Nội vụ thị xã

3.9. Phòng Tư pháp thị xã

Trưởng khối: Phòng Nội vụ thị xã.

4. Khối Kinh tế
4.1. Phòng Kinh tế thị xã

4.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

4.3. Phòng Quản lý đô thị thị xã

4.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã
4.5. Chi cục Thuế Gia Thuận
4.6. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã
4.7. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã
4.8. Ban Quản lý các Dự án xây dựng thị xã
4.9. Chi cục Thống kê thị xã
Trưởng khối: Ban Quản lý các Dự án xây dựng thị xã.
5. Khối Văn xã và các tổ chức xã hội
5.1. Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã

5.2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã
5.3. Phòng Y tế thị xã 
5.4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã

5.5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã
5.6. Hội Đông y thị xã
5.7. Hội Chữ thập đỏ thị xã
5.8. Hội Người cao tuổi thị xã
5.9. Hội Người mù thị xã
5.10. Đội Thanh tra - Quản lý An toàn thực phẩm thị xã
Trưởng khối: Phòng Y tế thị xã.

6. Cụm các xã, phường 

6.1. Phường Hồ
6.2. Phường Song Hồ
6.3. Phường Ninh Xá
6.4. Phường Trạm Lộ
6.5. Phường Trí Quả
6.6. Phường Hà Mãn
6.7. Phường Gia Đông
6.8. Phường Thanh Khương
6.9. Phường Xuân Lâm
6.10. Phường An Bình
6.11. Xã Hoài Thượng
6.12. Xã Đại Đồng Thành
6.13. Xã Đình Tổ                                              

6.14. Xã Ngũ Thái

6.15. Xã Song Liễu
6.16. Xã Nguyệt Đức
6.17. Xã Nghĩa Đạo
6.18. Xã Mão Điền
Trưởng cụm: Phường Hồ.

7.Khối các trường Mầm non 

7.1. Trường Mầm non Liên Cơ
7.2. Trường Mầm non phường Hồ
7.3. Trường Mầm non Song Hồ
7.4. Trường Mầm non Đại Đồng Thành số 1
7.5. Trường Mầm non Đại Đồng Thành số 2
7.6. Trường Mầm non Trí Quả
7.7. Trường Mầm non Đình Tổ số 1

7.8. Trường Mầm non Đình Tổ số 2
7.9. Trường Mầm non Xuân Lâm

7.10.Trường Mầm non Hà Mãn

7.11.Trường Mầm non Ngũ Thái
7.12.Trường Mầm non Song Liễu
7.13.Trường Mầm non Thanh Khương

7.14.Trường Mầm non Nguyệt Đức
7.15.Trường Mầm non Gia Đông số 1.

7.16.Trường Mầm non Gia Đông số 2.

7.17. Trường Mầm non Nghĩa Đạo.

7.18. Trường Mầm non Ninh Xá số 1.

7.19. Trường Mầm non Ninh Xá số 2.

7.20. Trường Mầm non Trạm Lộ.

7.21. Trường Mầm non An Bình.

7.22. Trường Mầm non Mão Điền.

7.23. Trường Mầm non Hoài Thượng.
Trưởng khối: Trường Mầm non phường Hồ.
8. Khối các trường Tiểu học

8.1. Trường Tiểu học phường Hồ số 1

8.2. Trường Tiểu học phường Hồ số 2

8.3. Trường Tiểu học Song Hồ

8.4.Trường Tiểu học Đại Đồng Thành số 1

8.5.Trường Tiểu học Đại Đồng Thành số 2

8.6. Trường Tiểu học Đình Tổ số 1

8.7. Trường Tiểu học Đình Tổ số 2

8.8. Trường Tiểu học Trí Quả

8.9. Trường Tiểu học Xuân Lâm

8.10. Trường Tiểu học Hà Mãn

8.11. Trường Tiểu học Song Liễu

8.12.Trường Tiểu học Nguyễn Gia Thiều

8.13.Trường Tiểu học Thanh Khương
8.14. Trường Tiểu học Nguyệt Đức

8.15. Trường Tiểu học Gia Đông số 1

8.16. Trường Tiểu học Gia Đông số 2

8.17. Trường Tiểu học Trạm Lộ

8.18. Trường Tiểu học Ninh Xá

8.19. Trường Tiểu học Nghĩa Đạo

8.20. Trường Tiểu học Mão Điền số 1

8.21. Trường Tiểu học Mão Điền số 2

8.22. Trường Tiểu học Nguyễn Lượng Thái

8.23. Trường Tiểu học Hoài Thượng

Trưởng khối: Trường Tiểu học Nghĩa Đạo.
9. Khối các trường Trung học cơ sở 

9.1. Trường THCS phường Hồ

9.2. Trường THCS Song Hồ

9.3. Trường THCS Đại Đồng Thành

9.4. Trường THCS Đình Tổ

9.5. Trường THCS Trí Quả

9.6. Trường THCS Xuân Lâm

9.7. Trường THCS Hà Mãn

9.8. Trường THCS Song Liễu

9.9. Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

9.10. Trường THCS Thanh Khương
9.11. Trường THCS Nguyệt Đức

9.12. Trường THCS Nguyễn Thị Định

9.13. Trường THCS Vũ Kiệt

9.14. Trường THCS Nghĩa Đạo

9.15. Trường THCS Ninh Xá

9.16. Trường THCS Lưu Thúc Kiệm

9.17. Trường THCS Nguyễn Quang Bật

9.18. Trường THCS Mão Điền
9.19. Trường THCS Hoài Thượng
Trưởng khối: Trường THCS Mão Điền.
V. CỤM, KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC HUYỆN TIÊN DU

1. Khối văn xã

1.1. Phòng Y tế huyện
1.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
1.3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
1.4. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện
1.5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện

1.6. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện
Trưởng khối: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.
2. Khối kinh tế

2.1. Phòng Tài chính - kế hoạch huyện
2.2. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện
2.3. Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện
2.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
2.5. Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện
2.6. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

Trưởng khối: Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện
3. Khối Nội chính

3.1. Văn phòng HĐND và UBND huyện

3.2. Phòng Tư pháp huyện
3.3. Phòng Nội vụ huyện
3.4. Thanh tra huyện

3.5. Trung tâm Hành chính công huyện

Trưởng khối: Phòng Nội vụ huyện.
4. Khối các cơ quan của Đảng

4.1. Văn phòng Huyện uỷ

4.2. Ban Tổ chức Huyện uỷ

4.3. Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ

4.4. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

4.5. Trung tâm chính trị huyện

Trưởng khối: Văn phòng Huyện uỷ.
5. Khối đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội

5.1. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện
5.2. Liên đoàn Lao động huyện

5.3. Hội Nông dân huyện

5.4. Hội Cựu chiến binh huyện

5.5. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện

5.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

5.7. Ban Dân vận Huyện ủy

Trưởng khối: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện.
6. Khối Nội chính trên địa bàn
6.1. Công an huyện

6.2. Ban Chỉ huy quân sự huyện

6.3. Toà án nhân dân huyện

6.4. Viện kiểm sát nhân dân huyện

6.5. Chi cục Thi hành án huyện

Trưởng khối: Chi cục Thi hành án huyện.
7. Cụm các xã, thị trấn
7.1. Xã Việt Đoàn

7.2. Xã Hiên Vân
7.3. Xã Phật Tích
7.4. Xã Cảnh Hưng

7.5. Xã Minh Đạo

7.6. Xã Tân Chi
7.7. Xã Lạc Vệ

7.8. Xã Phú Lâm

7.9. Xã Nội Duệ

7.10. Xã Hoàn Sơn

7.11. Thị trấn Lim

7.12. Xã Đại Đồng

7.13. Xã Tri Phương

7.14. Xã Liên Bão
Trưởng cụm: Xã Hoàn Sơn.
8. Khối tổ chức hội
8.1. Hội Cựu thanh niên xung phong huyện

8.2. Hội Khuyến học huyện

8.3. Hội Cựu giáo chức huyện 

8.4. Hội Người mù huyện

8.5. Hội Người cao tuổi huyện

Trưởng khối: Hội Cựu thanh niên xung phong huyện. 
9. Khối các trường Mầm non

9.1. Trường Mầm non Cảnh Hưng

9.2. Trường Mầm non Đại Đồng 1

9.3. Trường Mầm non Đại Đồng 2

9.4. Trường Mầm non Hiên Vân

9.5. Trường Mầm non Hoàn Sơn 1

9.6. Trường Mầm non Hoàn Sơn 2

9.7. Trường Mầm non Lạc Vệ 1

9.8. Trường Mầm non Lạc Vệ 2

9.9. Trường Mầm non Liên Bão 1

9.10. Trường Mầm non Liên Bão 2

9.11. Trường Mầm non Thị trấn Lim 1

9.12. Trường Mầm non Thị trấn Lim 2

9.13. Trường Mầm non Minh Đạo

9.14. Trường Mầm non Nội Duệ

9.15. Trường Mầm non Phật Tích

9.16. Trường Mầm non Phú Lâm 1

9.17. Trường Mầm non Phú Lâm 2

9.18. Trường Mầm non Phú Lâm 3

9.19. Trường Mầm non Tân Chi

9.20. Trường Mầm non Tri Phương

9.21. Trường Mầm non Việt Đoàn
Trưởng khối: Trường Mầm non Liên Bão 1.

10. Khối các trường Tiểu học:

10.1. Trường Tiểu học Cảnh Hưng

10.2. Trường Tiểu học Đại Đồng

10.3. Trường Tiểu học Hiên Vân

10.4. Trường Tiểu học Hoàn Sơn

10.5. Trường Tiểu học Lạc Vệ 1

10.6. Trường Tiểu học Lạc Vệ 2 

10.7. Trường Tiểu học Liên Bão

10.8. Trường Tiểu học Lim

10.9. Trường Tiểu học Minh Đạo

10.10. Trường Tiểu học Nội Duệ

10.11. Trường Tiểu học Phật Tích

10.12. Trường Tiểu học Phú Lâm 1

10.13. Trường Tiểu học Phú Lâm 2

10.14. Trường Tiểu học Tân Chi

10.15. Trường Tiểu học Tri Phương

10.16. Trường Tiểu học Việt Đoàn

Trưởng khối: Trường Tiểu học Hoàn Sơn.
11. Khối các trường Trung học cơ sở

11.1.
Trường THCS Cảnh Hưng

11.2.
Trường THCS Đại Đồng

11.3.
Trường THCS Hiên Vân

11.4.
Trường THCS Hoàn Sơn

11.5.
Trường THCS Liên Bão

11.6.
Trường THCS Lim

11.7.
Trường THCS Minh Đạo

11.8.
Trường THCS Nguyễn Đình Xô

11.9.
Trường THCS Nội Duệ

11.10.
Trường THCS Phật Tích

11.11.
Trường THCS Phú Lâm

11.12.
Trường THCS Tân Chi

11.13.
Trường THCS Tiên Du

11.14.
Trường THCS Tri Phương

11.15.
Trường THCS Việt Đoàn

Trưởng khối: Trường THCS Nội Duệ.
VI. CỤM, KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC HUYỆN YÊN PHONG

1. Khối thi đua các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện

1.1. Văn phòng Huyện uỷ

1.2. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

1.3. Ban Tổ chức Huyện uỷ

1.4. Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ

1.5. Ban Dân vận Huyện uỷ

1.6. Trung tâm Chính trị huyện

1.7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

1.8. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

1.9. Hội Nông dân huyện 

1.10. Liên đoàn lao động huyện

1.11. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện

1.12. Hội Cựu Chiến binh huyện

Trưởng khối: Ban Dân vận Huyện ủy.
2. Khối thi đua các cơ quan quản lý nhà nước

2.1. Văn phòng HĐND và UBND huyện

2.2. Phòng Nội vụ huyện

2.3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
2.4. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện

2.5. Phòng Tài nguyên và môi trường huyện

2.6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

2.7. Thanh tra huyện

2.8. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

2.9. Phòng Tư pháp huyện

2.10. Phòng Y tế huyện

2.11. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

2.12. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Trưởng khối: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

3. Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện

3.1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện

3.2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

3.3. Trung tâm Hành chính công huyện

3.4. Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện

3.5. Hội Chữ thập đỏ huyện

3.6. Hội Người mù huyện

Trưởng khối: Hội Chữ thập đỏ huyện.
4. Cụm thi đua các xã, thị trấn

4.1. Thị trấn Chờ

4.2. Xã Trung Nghĩa

4.3. Xã Đông Thọ

4.4. Xã Yên Trung

4.5. Xã Tam Đa

4.6. Xã Long Châu 

4.7. Xã Thụy Hòa

4.8. Xã Văn Môn

4.9. Xã Yên Phụ

4.10. Xã Dũng Liệt

4.11. Xã Tam Giang

4.12. Xã Đông Tiến

4.13. Xã Đông Phong

4.14. Xã Hòa Tiến

Trưởng cụm: Xã Yên Phụ.

5. Khối các trường Mầm non 

5.1. Trường Mầm non Hòa Tiến

5.2. Trường Mầm non Yên Phụ

5.3. Trường Mầm non Tam Giang

5.4. Trường Mầm non thị trấn Chờ số 1

5.5. Trường Mầm non thị trấn Chờ số 2

5.6. Trường Mầm non Đông Thọ

5.7. Trường Mầm non Văn Môn

5.8. Trường Mầm non Trung Nghĩa

5.9. Trường Mầm non Long Châu

5.10. Trường Mầm non Yên Trung

5.11. Trường Mầm non Dũng Liệt

5.12. Trường Mầm non Đông Tiến

5.13. Trường Mầm non Đông Phong

5.14. Trường Mầm non Thụy Hòa

5.15. Trường Mầm non Tam Đa

5.16. Trường Mầm non Liên Cơ

Trưởng khối: Trường Mầm non thị trấn Chờ số 1.
6.  Khối các trường Tiểu học 

6.1. Trường Tiểu học Hòa Tiến

6.2. Trường Tiểu học Yên Phụ

6.3. Trường Tiểu học Văn Môn

6.4. Trường Tiểu học Đông Thọ

6.5. Trường Tiểu học thị trấn Chờ số 1

6.6. Trường Tiểu học thị trấn Chờ số 2

6.7. Trường Tiểu học Tam Giang

6.8. Trường Tiểu học Đông Tiến

6.9. Trường Tiểu học Trung Nghĩa

6.10. Trường Tiểu học Dũng Liệt

6.11. Trường Tiểu học Yên Trung số 1

6.12. Trường Tiểu học Yên Trung số 2

6.13. Trường Tiểu học Long Châu

6.14. Trường Tiểu học Đông Phong

6.15. Trường Tiểu học Thụy Hòa

6.16. Trường Tiểu học Tam Đa số 1

6.17. Trường Tiểu học Tam Đa số 2

Trưởng khối: Trường Tiểu học Tam Giang.
7. Khối các trường Trung học cơ sở

7.1. Trường THCS Hòa Tiến

7.2. Trường THCS Yên Phụ

7.3. Trường THCS Tam Giang

7.4. Trường THCS thị trấn Chờ

7.5. Trường THCS Văn Môn

7.6. Trường THCS Đông Thọ

7.7. Trường THCS Trung Nghĩa

7.8. Trường THCS Yên Phong

7.9. Trường THCS Long Châu

7.10. Trường THCS Yên Trung

7.11. Trường THCS Dũng Liệt

7.12. Trường THCS Đông Tiến

7.13. Trường THCS Đông Phong

7.14. Trường THCS Thụy Hòa

7.15. Trường THCS Tam Đa

7.16. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện

Trưởng khối: Trường THCS Yên Phong
VII. CỤM, KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC HUYỆN GIA BÌNH

1. Khối các Ban và cơ quan của Đảng
1.1. Văn phòng Huyện uỷ

1.2. Ban Tổ chức Huyện uỷ

1.3. Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ

1.4. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

1.5. Ban Dân vận Huyện ủy

1.6. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
Trưởng khối: Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

2. Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội

2.1. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện

2.2. Liên đoàn Lao động huyện
2.3. Hội Nông dân huyện

2.4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện

2.5. Hội Cựu chiến binh huyện

2.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

Trưởng khối: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

3. Khối Nội chính

3.1. Văn phòng HĐND - UBND huyện

3.2. Phòng Tư pháp huyện

3.3. Thanh tra huyện         

3.4. Phòng Nội vụ huyện

3.5. Công an huyện

3.6. Ban chỉ huy Quân sự huyện

Trưởng khối: Phòng Nội vụ huyện.

4. Khối Kinh tế

4.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

4.2. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện
4.3. Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện

4.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện   

4.5. Ban Quản lý các Dự án xây dựng huyện

 4.6. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện  

 4.7. Văn phòng đăng ký đất đai huyện
Trưởng khối: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

5. Khối Văn xã
5.1. Phòng Y tế huyện

5.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

5.3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 
5.4. Phòng Văn hóa và Thông tin

5.5. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện

5.6. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện

Trưởng khối: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

6. Cụm các xã, thị trấn 

6.1. Xã Đại Bái

6.2. Xã Quỳnh Phú

6.3. Xã Đông Cứu

6.4. Xã Lãng Ngâm

6.5. Xã Giang Sơn

6.6. Xã Song Giang

6.7. Thị trấn Gia Bình
6.8. Xã Bình Dương

6.9. Xã Cao Đức 

6.10. Xã Vạn Ninh

6.11. Xã Thái Bảo

6.12. Xã Đại Lai

6.13. Xã Xuân Lai

6.14. Xã Nhân Thắng

Trưởng cụm: Xã Xuân Lai.
7. Khối các trường Mầm non

7.1. Trường Mầm non thị trấn Gia Bình

7.2. Trường Mầm non Bình Dương

7.3. Trường Mầm non Cao Đức

7.4. Trường Mầm non Đại Bái

7.5. Trường Mầm non Đại Lai

7.6. Trường Mầm non Đông Cứu

7.7. Trường Mầm non Giang Sơn

7.8. Trường Mầm non Hoàng Đăng Miện

7.9. Trường Mầm non Lãng Ngâm

7.10. Trường Mầm non Nhân Thắng

7.11. Trường Mầm non Quỳnh Phú

7.12. Trường Mầm non Song Giang

7.13. Trường Mầm non Thái Bảo

7.14. Trường Mầm non Vạn Ninh

7.15. Trường Mầm non Xuân Lai

Trưởng khối: Trường Mầm non thị trấn Gia Bình.

8. Khối các trường Tiểu học 

8.1. Trường Tiểu học thị trấn Gia Bình

8.2. Trường Tiểu học Bình Dương

8.3. Trường Tiểu học Cao Đức

8.4. Trường Tiểu học Đại Bái

8.5. Trường Tiểu học Đại Lai

8.6. Trường Tiểu học Đông Cứu

8.7. Trường Tiểu học Giang Sơn

8.8. Trường Tiểu học Lãng Ngâm

8.9. Trường Tiểu học Nhân Thắng

8.10. Trường Tiểu học Quỳnh Phú

8.11. Trường Tiểu học Song Giang

8.12. Trường Tiểu học Thái Bảo

8.13. Trường Tiểu học Vạn Ninh

8.14. Trường Tiểu học Xuân Lai

Trưởng khối: Trường Tiểu học Quỳnh Phú.
9. Khối các trường Trung học cơ sở 

9.1. Trường THCS thị trấn Gia Bình

9.2. Trường THCS Bình Dương

9.3. Trường THCS Cao Đức

9.4. Trường THCS Đại Bái

9.5. Trường THCS Đại Lai

9.6. Trường THCS Đông Cứu

9.7. Trường THCS Giang Sơn

9.8. Trường THCS Lãng Ngâm

9.9. Trường THCS Lê Văn Thịnh

9.10. Trường THCS Nhân Thắng

9.11. Trường THCS Quỳnh Phú

9.12. Trường THCS Song Giang

9.13. Trường THCS Thái Bảo

9.14. Trường THCS Vạn Ninh

9.15. Trường THCS Xuân Lai

Trưởng khối: Trường THCS Nhân Thắng.
VIII. CỤM, KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC HUYỆN LƯƠNG TÀI
1. Khối các Ban Đảng

1.1.
 Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

1.2.
 Ban Tổ chức Huyện uỷ

1.3.
 Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ 
1.4. Ban Dân vận Huyện uỷ
 

1.5.
 Văn phòng Huyện uỷ

1.6. Trung tâm Chính trị huyện
Trưởng khối: Trung tâm Chính trị huyện.
2. Khối các đoàn thể

2.1. Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc huyện
2.2. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
2.3. Hội Nông dân huyện
2.4. Hội Cựu chiến binh huyện
2.5. Liên đoàn Lao động huyện
2.6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện
Trưởng khối: Hội Nông dân huyện.
3. Khối Văn xã

3.1. Văn phòng HĐND và UBND huyện
3.2. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện
3.3. Phòng Y tế huyện
3.4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
3.5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện  

3.6. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện
3.7. Trung tâm Hành chính công huyện
Trưởng khối: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.
4. Khối Nội chính và Kinh tế

4.1. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện
4.2. Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện
4.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
4.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
4.5. Phòng Nội vụ huyện
4.6. Phòng Tư pháp huyện
4.7. Thanh tra huyện
4.8. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

4.9. Ban quản lý các Dự án xây dựng huyện
Trưởng khối: Phòng Tư pháp huyện.
5. Cụm các xã, thị trấn

5.1. Xã An Thịnh
5.2. Xã Trung Kênh
5.3. Xã Minh Tân
5.4. Xã Lai Hạ
5.5. Xã Mỹ Hương
5.6. Xã Trừng Xá
5.7. Xã Trung Chính
5.8. Xã Bình Định
5.9. Xã Phú Lương
5.10. Xã Lâm Thao
5.11. Xã Quảng Phú
5.12. Xã Tân Lãng
5.13. Thị trấn Thứa
5.14. Xã Phú Hòa
Trưởng cụm: Xã Phú Lương.
6. Khối các trường Mầm non

6.1. Trường Mầm non An Thinh

6.2. Trường Mầm non Bình Định

6.3. Trường Mầm non Hoa Hồng

6.4. Trường Mầm non Hoa Sen

6.5. Trường Mầm non Lai Hạ

6.6. Trường Mầm non Lâm Thao

6.7. Trường Mầm non Minh Tân

6.8. Trường Mầm non Mỹ Hương

6.9. Trường Mầm non Phú Hoà

6.10. Trường Mầm non Phú Lương

6.11. Trường Mầm non Quảng Phú

6.12. Trường Mầm non Tân Lãng

6.13. Trường Mầm non Thị trấn Thứa

6.14. Trường Mầm non Trung Chính

6.15. Trường Mầm non Trung Kênh

6.16. Trường Mầm non Trừng Xá

Trưởng khối: Trường Mầm non Phú Hoà.

7. Khối các trường Tiểu học

7.1. Trường Tiểu học An Thịnh

7.2. Trường Tiểu học Bình Định

7.3. Trường Tiểu học Lai Hạ 

7.4. Trường Tiểu học Lâm Thao

7.5. Trường Tiểu học Minh Tân

7.6. Trường Tiểu học Mỹ Hương

7.7. Trường Tiểu học Phú Hòa

7.8. Trường Tiểu học Phú Lương

7.9. Trường Tiểu học Quảng Phú số 1

7.10. Trường Tiểu học Quảng Phú số 2

7.11. Trường Tiểu học Tân Lãng

7.12. Trường Tiểu học thị trấn Thứa

7.13. Trường Tiểu học Trung Chính A

7.14. Trường Tiểu học Trung Chính B

7.15. Trường Tiểu học Trung Kênh

7.16. Trường Tiểu học Trừng Xá

Trưởng khối: Trường Tiểu học thị trấn Thứa.

8. Khối các trường Trung học cơ sở

8.1. Trường THCS An Thịnh

8.2. Trường THCS Bình Định

8.3. Trường THCS Hàn Thuyên

8.4. Trường THCS Lai Hạ

8.5. Trường THCS Lâm Thao

8.6. Trường THCS Minh Tân

8.7. Trường THCS Mỹ Hương

8.8. Trường THCS Phú Hoà
8.9. Trường THCS Phú Lương

8.10. Trường THCS Quảng Phú

8.11. Trường THCS Tân Lãng

8.12. Trường THCS thị trấn Thứa

8.13. Trường THCS Trung Chính

8.14. Trường THCS Trung Kênh

8.15. Trường THCS Trừng Xá

Trưởng khối: Trường THCS Trung Kênh.
XI. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH

1. Văn phòng

2. Ban Tổ chức - Kiểm tra

3. Ban Tuyên giáo

4. Ban Thanh thiếu nhi trường học

5. Ban Phong trào

6. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh

Trưởng khối: Văn phòng.

X. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Khối thi đua số 1:

1.1. Trường THPT Chuyên

1.2. Trường THPT Hàn Thuyên

1.3. Trường THPT Thuận Thành số 1

1.4. Trường THPT Lương Tài

1.5. Trường THPT Gia Bình số 1

1.6. Trường THPT Lê Văn Thịnh

1.7. Trường THPTQuế Võ số 1

1.8. Trường THPT Lý Thái Tổ

1.9. Trường THPT Yên Phong số 1

1.10. Trường THPT Tiên Du số 1

1.11. Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo

Trưởng khối: Trường THPT Chuyên.
2. Khối thi đua số 2
2.1. Trường THPT Lý Nhân Tông

2.2. Trường THPT Hoàng Quốc Việt

2.3. Trường THPT Lý Thường Kiệt

2.4. Trường THPT Hàm Long

2.5.Trường THPT Thuận Thành số 2

2.6.Trường THPT Thuận Thành số 3

2.7.Trường THPT Lương Tài số 2

2.8.Trường THPT Ngô Gia Tự

2.9. Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

2.10. Trường THPT Yên Phong số 2

2.11. Trường THPT Quế Võ số 2
2.12. Trường THPT Quế Võ số 3
Trưởng khối: Trường THPT Quế Võ số 2

3. Khối thi đua số 3 
3.1. Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Thuận Thành

3.2. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh

3.3. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh

3.4. Phòng Tổ chức - Thanh tra, Đảm bảo chất lượng, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
3.5. Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
3.6. Phòng Hành chính - Quản trị, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
3.7. Phòng Quản lý khoa học - Kế hoạch - Tài vụ, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
3.8. Khoa Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
3.9. Khoa Bộ môn chung, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
3.10. Khoa Bồi dưỡng - Ngoại ngữ, Tin học, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
3.11. Cơ sở thực hành, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

Trưởng khối: Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Thuận Thành.
4. Khối thi đua số 4 
4.1. Trường THPT Nguyễn Du

4.2. Trường THPT Từ Sơn

4.3. Trường THPT Phố Mới

4.4. Trường THPT Nguyễn Trãi

4.5. Trường THPT Kinh Bắc

4.6. Trường THPT Lương Tài số 3

4.7. Trường THPT Trần Nhân Tông

4.8. Trường THPT Trần Hưng Đạo

4.9. Trường THPT Lê Quý Đôn

4.10. Trường THPT Olympic TDTT

4.11. Trường THPT IVS

4.12. Trường Phổ thông liên cấp Quốc tế Kinh Bắc

4.13. Trường Phổ thông liên cấp Lý Công Uẩn

4.14. Trường Phổ thông liên cấp Đào Duy Từ

4.15. Trường Phổ thông liên cấp Chu Văn An

4.16. Trường Phổ thông liên cấp Lương Thế Vinh

4.17. Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh

Trưởng khối: Trường THPT Từ Sơn.
5. Khối thi đua số 5
5.1. Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo

5.2. Trường THCS Lê Văn Thịnh

5.3. Trường THCS Hàn Thuyên

5.4. Trường THCS Nguyễn Cao

5.5. Trường THCS Vũ Kiệt

5.6. Trường THCS Tiên Du

5.7. Trường THCS Từ Sơn

5.8 Trường THCS Yên Phong

Trưởng khối: Trường THCS Tiên Du.

6. Khối thi đua số 6

6.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh

6.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Từ Sơn

6.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận Thành

6.4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quế Võ

6.5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du

6.6. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Phong

6.7. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Bình

6.8. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lương Tài

Trưởng khối: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận Thành.
7. Khối thi đua số 7
Gồm các trung tâm: Ngoại ngữ, Ngoại ngữ - Tin học; Hỗ trợ giáo dục hòa nhập.

8. Khối thi đua số 8

8.1. Phòng Giáo dục Mầm non

8.2. Phòng Giáo dục Tiểu học

8.3. Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên

8.4. Phòng Quản lý chất lượng giáo dục

8.5. Phòng Công tác Học sinh sinh viên

8.6. Thanh tra Sở 
8.7. Phòng Kế hoạch - Tài chính

8.8. Phòng Tổ chức - Hành chính
Trưởng khối: Phòng Tổ chức - Hành chính.

XI. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

2. Phòng Quản lý Văn hóa

3. Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình

4. Phòng Quản lý Du lịch

5. Thanh tra Sở

6. Phòng Quản lý Thể dục thể thao

7. Trung tâm Văn hóa tỉnh

8. Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

9. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch

10. Trung tâm Bảo tồn di tích và Xúc tiến Du lịch

11. Bảo tàng tỉnh

12. Thư viện tỉnh
13. Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh
14. Trung tâm đào tạo Bóng chuyền tỉnh

Trưởng khối: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.
XII. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1. Văn phòng Sở

2. Thanh tra Sở

3. Phòng Việc làm

4. Phòng Chính sách lao động

5. Phòng Giáo dục nghề nghiệp

6. Phòng Người có công

7. Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn xã hội

8. Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

9. Trung tâm Dịch vụ Việc làm

10. Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội

11. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Phục hồi chức năng cho người khuyết tật

12. Cơ sở Cai nghiện ma tuý

Trưởng khối: Văn phòng Sở.
XIII. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ 

1. Khối thi đua số 1

1.1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh

1.2. Bệnh viện Sản - Nhi

1.3. Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

1.4. Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần

1.5. Bệnh viện Phổi

1.6. Bệnh viện Da liễu 

1.7. Bệnh viện Mắt

1.8. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

1.9. Trung tâm Pháp y
Trưởng khối: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

2. Khối thi đua số 2

2.1. Trung tâm Y tế thành phố Từ Sơn

2.2. Trung tâm Y tế huyện Yên Phong

2.3. Trung tâm Y tế huyện Tiên Du

2.4. Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ

2.5. Trung tâm Y tế thị xã Thuận Thành

2.6. Trung tâm Y tế huyện Gia Bình

2.7. Trung tâm Y tế huyện Lương Tài

Trưởng khối: Trung tâm Y tế thành phố Từ Sơn.
XIV. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG

1. Văn phòng Sở

2. Thanh tra Sở

3. Phòng Quản lý công nghiệp

4. Phòng Quản lý thương mại

5. Phòng Quản lý năng lượng

6. Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

7. Trung tâm Phát triển công thương Bắc Ninh.

Trưởng khối: Văn phòng Sở.

XV. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

2. Thanh tra Sở

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

4. Phòng Kỹ thuật - Tổng hợp

5. Phòng Quản lý xây dựng công trình

6. Chi cục Thuỷ lợi

7. Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản

8. Chi cục Phát triển nông thôn

9. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

10. Chi cục Kiểm Lâm

11. Trung tâm Khuyến nông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao

12. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

13. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trưởng khối: Phòng Tổ chức - Hành chính.

XVI. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI

1. Văn phòng Sở

2. Thanh tra Sở 

3. Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái 

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

5. Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông 

6. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

7. Ban Quản lý các Bến xe khách Bắc Ninh

8. Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh

9. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Ninh

10. Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Ninh

11. Trung tâm Điều hành và giám sát giao thông vận tải

Trưởng khối: Văn phòng Sở.

XVII. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
1. Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản

2. Thanh tra Sở

3. Phòng Bưu chính Viễn thông

4. Phòng Công nghệ thông tin

5. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Trưởng khối: Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản.
XVIII. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Văn phòng Sở
2. Thanh tra Sở
3. Phòng Kế hoạch - Tài chính
4. Phòng Nước, khoáng sản và Khí tượng thủy văn

5. Phòng Môi trường

6. Phòng Quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ

7. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

8. Trung tâm Phát triển Quỹ đất

9. Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

10. Quỹ Bảo vệ Môi trường 

11. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Trưởng khối: Văn phòng Sở.

XIX. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP; DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

1. Khối thi đua số 1

1.1.  Văn phòng Ban

1.2.  Phòng Quản lý Đầu tư

1.3.  Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động

1.4.  Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

1.5. Phòng Quản lý Môi trường

1.6.  Phòng Đại diện, Kiểm tra giám sát

1.7.  Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển khu công nghiệp Bắc Ninh 

Trưởng khối: Văn phòng Ban.

2. Cụm thi đua số 2

2.1. Tổng Công ty Viglacera - CTCP (Chủ đầu tư hạ tầng KCN Tiên Sơn);

2.2. Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn (Chủ đầu tư hạ tầng KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn);

2.3. Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh (Chủ đầu tư hạ tầng KCN VSIP);

2.4. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka (Chủ đầu tư hạ tầng KCN Hanaka).

2.5. Các doanh nghiệp trong các KCN: Tiên Sơn, Đại Đồng - Hoàn Sơn, VSIP, Hanaka.

Trưởng cụm: Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh.
3. Cụm thi đua số 3

3.1. Tổng Công ty Viglacera - CTCP (Chủ đầu tư hạ tầng các KCN: Yên Phong; Yên Phong II phân khu C);

3.2. Công ty Cổ phần hạ tầng Western Pacific (Chủ đầu tư hạ tầng KCN Yên Phong II phân khu A);

3.3. Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh (Chủ đầu tư hạ tầng KCN Yên Phong II phân khu B);

3.4. Công ty TNHH MTV Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Bắc Ninh (Chủ đầu tư hạ tầng KCN Gia Bình);

3.5. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka (Chủ đầu tư hạ tầng KCN Gia Bình II).

3.6. Các doanh nghiệp trong các KCN: Yên Phong, Yên Phong II phân khu A-B-C, Gia Bình, Gia Bình II.

Trưởng cụm: Tổng Công ty Viglacera - CTCP.

4. Cụm thi đua số 4

4.1. Tổng Công ty Viglacera - CTCP (Chủ đầu tư hạ tầng KCN Thuận Thành I);

4.2. Công ty TNHH Phát triển nhà đất Shun-far (Chủ đầu tư hạ tầng KCN Thuận Thành II);

4.3. Công ty Cổ phần Khai Sơn (Chủ đầu tư hạ tầng KCN Thuận Thành III - Module 1);

4.4. Công ty Cổ phần đầu tư Trung Quý Bắc Ninh (Chủ đầu tư hạ tầng KCN Thuận Thành III - Phân khu B);

4.5. Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (Chủ đầu tư hạ tầng các KCN Quế Võ và Nam Sơn - Hạp Lĩnh);

4.6. Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và KCN Việt Nam (IDICO, Chủ đầu tư hạ tầng KCN Quế Võ II - giai đoạn 1);

4.7. Công ty TNHH Nhân Đạt Tiến (Chủ đầu tư hạ tầng KCN Quế Võ II - giai đoạn 2);

4.8. Công ty TNHH Đầu tư Phát triển KCN EIP (Chủ đầu tư hạ tầng KCN Quế Võ III - giai đoạn 1);

4.9. Công ty Cổ phần Tập đoàn Mạnh Đức (Chủ đầu tư hạ tầng KCN Quế Võ III - giai đoạn 2).

4.10. Các doanh nghiệp trong các KCN: Thuận Thành I, Thuận Thành II, Thuận Thành III -Module 1, Thuận Thành III phân khu B, Quế Võ, Quế Võ II - giai đoạn 1, Quế Võ II - giai đoạn 2, Quế Võ III - giai đoạn 1, Quế Võ III - giai đoạn 2.

Trưởng cụm: Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP

XX. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH

1. Khối thi đua các phòng, đơn vị trực thuộc:

1.1. Văn phòng 

1.2. Phòng Tư vấn và Phát triển Hợp tác xã

1.3. Phòng Kế hoạch và Xúc tiến thương mại
1.4. Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh

1.5. Trung tâm dịch vụ hỗ trợ các Hợp tác xã
Trưởng khối: Văn phòng.
2. Cụm thi đua các hợp tác xã thành phố Bắc Ninh

Trưởng cụm: Xí nghiệp Việt Long.

3. Cụm thi đua các hợp tác xã thành phố Từ Sơn

Trưởng cụm: HTX gỗ mỹ nghệ Hiệp Thắng.

4. Cụm thi đua các hợp tác xã thị xã Thuận Thành

Trưởng cụm: HTX Quang Tiến.

5. Cụm thi đua các hợp tác xã thị xã Quế Võ

Trưởng cụm: HTX Thỏ Nhật Việt.
6. Cụm thi đua các hợp tác xã huyện Tiên Du

Trưởng cụm: HTX SXKD nông sản Hà Nam.
7. Cụm thi đua các hợp tác xã huyện Yên Phong

Trưởng cụm: HTX Chăn nuôi Cường Thịnh.

8. Cụm thi đua các hợp tác xã huyện Gia Bình

Trưởng cụm: HTX DVTH Xuân Tùng.

9. Cụm thi đua các hợp tác xã huyện Lương Tài

Trưởng cụm: HTX NTTS Minh Tiến.

XXI. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ XÂY DỰNG

1. Văn phòng Sở 
2. Thanh tra Sở

3. Phòng Quản lý xây dựng

4. Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản

5. Phòng Quy hoạch - Kiến trúc

6. Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật

7. Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

8. Viện Quy hoạch Kiến trúc

9. Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng

10. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh

Trưởng khối: Văn phòng Sở.

XXII. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BẮC NINH

1. Phòng Hành chính - Kế toán

2. Phòng Kế hoạch - Chất lượng

3. Phòng Phát triển đô thị

4. Phòng Quản lý dự án

5. Phòng Tư vấn đầu tư xây dựng

6. Ban Quản lý nhà ở sinh viên và nhà công cộng Bắc Ninh.

Trưởng khối: Phòng Hành chính - Kế toán.
XXIII. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1.
Phòng Hành chính - Tổ chức

2.
Phòng Quản trị - Tài vụ

3.
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

4.
Phòng Ngoại vụ

5.
Ban Tiếp công dân tỉnh

6.
Cổng Thông tin điện tử tỉnh

7.
Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc

Trưởng khối: Phòng Hành chính - Tổ chức.

XXIV. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC CỦA SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

1. Văn phòng Sở

2. Thanh tra Sở

3. Phòng Đăng ký kinh doanh

4. Phòng Kinh tế đối ngoại

5. Phòng Tổng hợp quy hoạch

6. Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

7. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Trưởng khối: Văn phòng Sở.

XXV. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC CỦA SỞ TÀI CHÍNH

1. Văn phòng Sở
2. Thanh tra Sở

3. Phòng Quản lý ngân sách

4. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

5. Phòng Quản lý giá

6. Phòng Tài chính đầu tư

7. Phòng Quản lý công sản và Tài chính doanh nghiệp

8. Trung tâm Tư vấn dịch vụ Quản lý tài chính và tài sản công.

Trưởng khối: Văn phòng Sở.

XXVI. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Thanh tra Sở
2. Phòng Tổ chức - Hành chính
3. Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học
4. Phòng Quản lý Công nghệ
5. Phòng Quản lý chuyên ngành
6. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
7. Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

Trưởng khối: Phòng Tổ chức - Hành chính.

XXVII. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP

1. Thanh tra Sở

2. Phòng Hành chính - Bổ trợ tư pháp

3. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

4. Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

5. Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật

6. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

7. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản

8. Phòng Công chứng số 1

9. Phòng Công chứng số 2
Trưởng khối: Thanh tra Sở.

XXVIII. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ

1. Văn phòng Sở

2. Phòng Công chức viên chức

3. Phòng Tổ chức bộ máy và Cải cách hành chính

4. Thanh tra Sở

5. Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

6. Ban Thi đua - Khen thưởng

7. Ban Tôn giáo

8. Trung tâm lưu trữ lịch sử

Trưởng khối: Văn phòng Sở.

XXIX. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACOVIỆT NAM 

1. Ban Nhân sự

2. Văn phòng Hội đồng Quản trị

3. Ban Tài chính - Kế toán

4. Ban Vật tư - Xuất nhập khẩu

5. Ban Quản lý dự án
6. Ban Kỹ thuật - Chất lượng

7. Ban Công nghệ

8. Nhà máy chế biến TACN cao cấp Dabaco Kinh Bắc
9. Nhà máy chế biến TACN cao cấp Topfeeds

10. Nhà máy chế biến TACN Dabaco Hoàn Sơn
11. Công ty TNHH Nutreco
12. Công ty TNHH Dược và Thú y Dacovet

13. Trung tâm Chẩn đoán thú y Dabaco

14. Công ty TNHH MTV Lợn giống Lạc Vệ
15. Công ty TNHH Lợn giống Hạt nhân Dabaco
16. Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Lương Tài
17. Công ty TNHH Đầu tư phát triển chăn nuôi lợn Dabaco
18. Công ty TNHH Đầu tư và phát triển chăn nuôi gia công
19. Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco
20. Công ty TNHH Phân bón hữu cơ Việt Nhật
21. Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bắc Ninh
22. Công ty TNHH Du lịch & Khách sạn Le Indochina
23. Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang
24. Công ty TNHH Cảng & Logistics Tân Chi
25. Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco
Trưởng khối: Ban Nhân sự.

XXX. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẮC ĐUỐNG
1. Phòng Tổ chức - Hành chính
2. Phòng Kế toán - Tài chính
3. Phòng Cơ điện
4. Phòng Quản lý nước & công trình
5. Phòng Kinh tế - Kế hoạch
6. Phòng Hạ tầng
7. Xí nghiệp dịch vụ tư vấn và xây dựng
8. Ban quản lý công trình
9. Đội khảo sát thiết kế
10. Đội Xây lắp
11. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Từ Sơn;
12. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Tiên Du;
13. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thành phố Bắc Ninh;
14. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Quế Võ;
15. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Yên Phong
16. Xí nghiệp đầu mối Trịnh Xá - Long Tửu.
Trưởng khối: Phòng Tổ chức - Hành chính.
XXXI. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NAM ĐUỐNG

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

2. Phòng Tài chính - Kế toán

3. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

4. Phòng Quản lý nước và Công trình

5. Phòng Cơ điện

6. Phòng Hạ tầng cơ sở

7. Phòng Quản lý xây dựng công trình

8. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Thuận Thành

9. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Gia Bình

10. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Lương Tài

11. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Như Quỳnh

12. Xí nghiệp Tư vấn xây dựng Nam Đuống

13. Xí nghiệp Đầu tư xây dựng Nam Đuống

Trưởng khối: Phòng Tổ chức - Hành chính

